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              ĐỜI SỐNG, KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH 1999-2000

(Ban hành kèm theo quyết định số 712/ 1999/ QĐ-TCTK ngày 1/10/1999 của Tổng  cục Trưởng Tổng cục Thống kê).


I/ MỤC ĐÍCH ĐIỀU TRA
1/ Thu thập thông tin từ hộ gia đình tại các đơn vị đại diện với độ tin cậy cao phục vụ cho việc nghiên cứu một số lĩnh vực mà các ngành, các cấp quan tâm như tình hình thu nhập, chi tiêu và đầu tư tích luỹ của hộ và một số chỉ tiêu liên quan  của hộ và cộng đồng.
2/ Phân tích đánh giá kết quả thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo, tình hình phân hoá các tầng lớp dân cư thuộc thành thị, nông thôn, các tỉnh, thành phố và các vùng sinh thái trong cả nước; Những thành tích tiến bộ và những yếu kém tồn tại trong việc cải thiện đời sống các tầng lớp dân cư sau 5 năm (1996-2000) thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giúp lãnh đạo các cấp các ngành có biện pháp chỉ đạo và có chủ trương chính sách thích hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đảng và Nhà nước đề ra.
3/ Rút kinh nghiệm về phương pháp và tổ chức chỉ đạo điều tra, củng cố màng lưới  điều tra hộ, đội ngũ điều tra viên, giám sát viên... nhằm tiếp tục duy trì và củng cố công tác điều tra hộ hàng năm.
II/ NỘI DUNG ĐIỀU TRA
Nội dung điều tra hộ gia đình năm 2000 tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau đây: 

1/ Đối với hộ gia đình:

a/ Những đặc trưng của hộ (Giới tính, dân tộc của chủ hộ, ngành sản xuất kinh doanh chính...).

b/ Thu nhập của hộ:

Các nguồn thu của hộ trong năm (Thu từ tiền lương, tiền công; Thu từ nông lâm nghiêp, thuỷ sản, tiểu thủ công nghiêp, thương nghiêp, dịch vụ và các khoản thu khác).

c/ Chi tiêu của hộ:

Các khoản chi trong năm của hộ cho sản xuất, đời sống và chi khác...Đặc biệt một số khoản chi như giáo dục, y tế cần thu thập chi tiết các khoản chi để phản ánh sự đóng góp của nhân dân cho các lĩnh vực này.
d/ Xây dựng, mua sắm  nhà ở và tài sản cố định của hộ.
e/ Đánh giá sự thay đổi về đời sống của hộ gia đình .
2/ Đối với cộng đồng:

Một số thông tin chung của xã, phường có điều tra hộ gia đình.
III/ PHẠM VI ĐIỀU TRA:
Để so sánh, đánh gia tình hình thay đổi mức sống của các tầng lớp dân cư trong các năm của thời kì kế hoạch 1996 -2000, cuộc điều tra lần này được dựa trên mẫu đã điều tra năm 1997. Tuy nhiên, do nội dung điều tra phức tạp, yêu cầu chất lượng cao  nên mẫu điều tra được xem xét lại nhằm đảm bảo đại diện cho toàn quốc, khu vực thành thị và nông thôn, các vùng sinh thái của cả nước. Một số trường hợp sau đây cần nghiên cứu xem xét điều chỉnh lại mẫu điều tra cho phù hợp:

- Do thay đổi ranh giới hành chính như tách tỉnh, huyện, xã, phường, thôn, xóm... làm cho điểm điều tra bị thay đổi. Cục Thống kê cần xem xét lựa chọn đơn vị đại diện khác thay thế và đề nghị bằng văn bản về Tổng cục Thống kê nêu rõ lí do lựa chọn những đơn vị này. Sau khi có ý kiến nhất trí của Tổng cục mới được thay thế điểm điều tra.
- Hộ điều tra: Những hộ gia đình điều tra năm 1997 sẽ được sử dụng để điều tra vào năm 2000, trường hợp thay đổi điểm điều tra hoặc hộ gia đình di chuyển đi nơi khác thì Cục Thống kê lập danh sách các hộ gia đình trong thôn, xóm, cụm dân cư...  để chọn hộ thay thế theo nguyên tắc chọn ngẫu nhiên, cách chọn cụ thể đã hướng dẫn trong tài liệu “Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ cộng tác viên  điều tra  hộ gia đình Đa mục tiêu tháng 3/1995 trang 11,12,13”.

IV/ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA
Thông tin của cuộc điều tra này được thu thập bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp, nghĩa là điều tra viên  tới gặp chủ hộ và những thành viên trong hộ có liên quan để phỏng vấn thu thập thông tin và ghi vào phiếu điều tra.
Để bảo đảm chất lượng phỏng vấn nói riêng, chất lượng cuộc điều tra nói chung đòi hỏi phải có đội ngũ điều tra viên tốt. Việc tuyển chọn điều tra viên theo hai hướng sau đây:

- Thứ nhất: Những địa bàn mà cộng tác viên được xây dựng từ trước có đủ khả năng trình độ thì sử dụng làm điều tra viên và trưng tập thêm 1 điều tra viên là cán bộ phòng thống kê huyện, quận để thực hiện các cuộc phỏng vấn mỗi người phụ trách 15 hộ.
- Thứ hai: ở những nơi cộng tác viên năng lực yếu không đủ khả năng thực hiện tốt các cuộc phỏng vấn thì cần bố trí hai cán bộ thuộc Cục Thống kê hoặc Phòng Thống kê huyện, quận làm điều tra viên để thực hiện các cuộc phỏng vấn, mỗi người phụ trách 15 hộ.

Để nâng cao chất lượng điều tra, thống nhất chỉ đạo và giám sát việc thực hiện phỏng vấn của các điều tra viên, mỗi huyện quận có từ 2 địa bàn điều tra trở lên cần thành lập một tổ công tác do chuyên viên của Cục Thống kê hoặc Lãnh đạo phòng Thống kê huyện quận làm tổ trưởng điều tra. Trường hợp huyện, quận chỉ có một địa bàn điều tra thì Lãnh đạo Cục Thống kê ghép 2 hoặc 3 huyện thành một tổ công tác do một chuyên viên của Cục Thống kê làm Tổ trưởng. Tổ trưởng có trách nhiệm: Tổ chức chỉ đạo toàn bộ công việc điều tra tại những địa bàn được phân công; Kiểm tra, nghiệm thu toàn bộ phiếu điều tra do điều tra viên thực hiện; Thu thập những thông tin chung thuộc xã, phường, thị trấn.
Quy định mỗi điều tra viên 2 ngày điều tra xong 1 hộ gia đình.
 Thời gian thu thập thông tin: Do yêu cầu cung cấp thông tin khẩn trương, nên năm nay chỉ thu thập thông tin một lần vào thời điểm 1/1/2000.
V/ TỔ CHỨC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN:
1/Chỉ đạo điều tra:

a/ Cấp Trung ương:
Vụ trưởng Vụ Xã hội - Môi trường chịu trách nhiệm trước Tổng cục tổ chức chỉ đạo toàn diện cuộc điều tra. Giúp việc chỉ đạo có tổ  chuyên viên gồm 5-7 người có năng lực và kinh nghiệm để thực hiện các công việc điều tra từ khâu thiết kế, tập huấn triển khai đến kiểm tra, nghiệm thu, tổng hợp và phân tích kết quả điều tra.
Trong quá trình thực hiện Vụ trưởng vụ Xã hội - Môi trường sẽ bố trí một số chuyên viên về địa phương kiểm tra, giám sát  hướng dẫn nghiệp vụ, bảo đảm điều tra được thực hiện đúng quy định của Tổng cục.
b/ Cấp tỉnh, thành phố:

Đồng chí Cục trưởng Thống kê chịu trách nhiệm trước Tổng cục tổ chức chỉ đạo thực hiện toàn diện cuộc điều tra trong phạm vi địa phương từ khâu bố trí lực lượng điều tra, tập huấn nghiệp vụ, triển khai thực hiện đến khâu kiểm tra, phúc tra, nghiệm thu, tổng hợp  kết quả điều tra.
Trong quá trình điều tra cần bố trí 2-3 cán bộ có năng lực và kinh nghiệm  để giúp đồng chí Cục trưởng tổ chức chỉ đạo và thực hiện mọi khâu của điều tra đặc biệt là kiểm tra, phúc tra, hướng dẫn nghiệp vụ, nghiệm thu, tổng hợp kết quả điều tra.
c/ Cấp huyện, quận:
Đồng chí Trưởng phòng Thống kê chịu trách nhiệm chỉ đạo việc triển khai thực hiện điều tra tại các xã, phường được chọn. Trong quá trình chỉ đạo cần bố trí một đồng chí lãnh đạo hoặc chuyên viên có kinh nghiệm làm tổ trưởng điều tra của huyện, quận để thống nhất chỉ đạo, thực hiện nghiệp vụ và mọi khâu điều tra quy định tại địa phương.
2/ Tập huấn nghiệp vụ:

Tập huấn nghiệp vụ là khâu có tính chất quyết định  đến số lượng, chất lượng điều tra do đó từ Trung ương đến địa phương phải thực hiện tập huấn điều tra cho điều tra viên, giám sát viên và những người tham gia chỉ đạo điều tra một cách chặt chẽ, đúng theo quy định:

· Tuyển chọn  điều tra viên, giám sát viên đủ số lượng, có trình độ và tinh thần trách nhiệm cao tham gia tập huấn và tham gia điều tra. Những người không tham gia tập huấn nhất thiết không được tham gia điều tra.
· Thực hiện đúng thời gian quy định cho mỗi lớp học.  
· Phải tổ chức kiểm tra kiến thức đối với điều tra viên tham gia lớp tập huấn, nếu không đạt yêu cầu cần bố trí lại cán bộ thích hợp để bảo đảm chất lượng điều tra.
Việc tổ chức tập huấn chia thành hai cấp như sau:

a/ Cấp Trung ương:
Mở hai lớp tập huấn (Các tỉnh phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra và các tỉnh phía Nam từ Đà Nẵng trở vào) với thời gian 6 ngày. Mỗi tỉnh 1 Lãnh đạo và 2 chuyên viên của Cục Thống kê được phân công phụ trách điều tra đời sống, kinh tế hộ gia đình và biết sử dụng máy vi tính.
b/ Cấp tỉnh, thành phố:
Mỗi tỉnh, thành phố mở một lớp tập huấn nghiệp vụ gồm lãnh đạo Cục, giám sát viên, các trưởng phòng Thống kê các huyện, quận có điểm điều tra, các tổ trưởng và điều tra viên. Thời gian tập huấn 4 ngày.
Nội dung tập huấn chủ yếu là phương án điều tra, kế hoạch thực hiện tại địa phương, hệ thống phiếu hỏi hộ gia đình và cộng đồng.
Trong quá trình tập huấn cần chú ý giới thiệu rõ các khái niện, phương pháp tính, phương pháp phỏng vấn để thu thập thông tin; Kĩ năng ghi chép thông tin vào phiếu; Cách kiểm tra logíc giữa các câu hỏi và các phần trong phiếu điều tra; Cách kiểm tra đánh giá chất lượng số liệu; Cần kết hợp với điều kiện và hoàn cảnh thực tế của địa phương để giải thích và hướng dẫn điều tra viên thực hiện trong thực tế; Sau tập huấn cần có bài kiểm tra đánh giá kết quả nhận thức của học viên.
3/ Điều tra thực tế:
- Đối với điều tra hộ gia đình: 

Tổ trưởng điều tra bố trí kế hoạch  cho các hộ gia đình và điều tra viên, thông báo sớm cho hộ biết để chủ hộ, các thành viên trong hộ chủ động sắp xếp công việc  tiếp điều tra viên.
Căn cứ vào kế hoạch do Tổ trưởng bố trí, điều tra viên phải trực tiếp với chủ hộ và thành viên trong hộ để phỏng vấn thu thập thông tin, tuyệt đối không được sử dụng bất kì một tài liệu sẵn có nào để thay thế cho phỏng vấn trực tiếp.
Quy trình phỏng vấn hộ như sau:

· Điều tra viên phải tự giới thiệu mình cho chủ hộ và các thành viên trong hộ biết; nêu tóm lựơc mục đích của việc thu thập thông tin đời sống, kinh tế hộ gia đình để họ thấy đó là trách nhiệm nhưng cũng là vinh dự được đóng góp những thông tin phục vụ cho việc hoạch định các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh...Đặc biệt điều tra viên phải nói rõ cho hộ gia đình biết các thông tin mà hộ gia đình cung cấp hoàn toàn được giữ kín, chỉ phục vụ cho công tác thống kê, không được sử dụng cho bất kì mục đích nào khác, có như thế gia đình mới yên tâm, cộng tác và cung cấp thông tin được chính xác.
· Dựa vào phiếu hỏi, điều tra viên lần lượt phỏng vấn từng người trong hộ hoặc chủ hộ để ghi vào phiếu điều tra. Đối với những câu hỏi khó hoặc những vấn đề nhậy cảm, điều tra viên cần đặt những câu hỏi phụ để đối tượng trả lời  dễ hồi tưởng và cung cấp thông tin, song cũng cần tránh khuynh hướng điều tra viên tự đặt khả năng trả lời để đối tượng điều tra chấp nhận một cách thụ động.... Trường hợp thông tin giữa các câu hỏi hoặc các phần của phiếu hỏi có mâu thuẫn, điều tra viên phải gợi ý một cách cụ thể để người trả lời xem xét, điều chỉnh, tránh tình trạng gò ép làm cho người trả lời tuỳ tiện đưa ra số liệu không thực tế.

+ Sau cuộc phỏng vấn điều tra viên cần đọc lại kết quả để  chủ hộ hoặc người có trách nhiệm trong hộ thừa nhận những thông tin mà mình cung cấp.
- Thu thập thông tin cộng đồng xã, phường, thị trấn:

Điều tra viên cần gặp lãnh đạo xã, phường có điểm điều tra hộ gia đình để thống nhất kế hoạch thu thập những thông tin về cộng đồng. Những thông tin liên quan đến nhiều người thuộc các chuyên môn của xã, phường theo dõi thì Lãnh đạo xã, phường cần mời những người phụ trách tới họp nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung và cung cấp thông tin cho điều tra viên. 
4/ Kiểm tra, nghiêm thu, xử lí, tổng hợp và chuyển giao tài liệu:

a/ Kiểm tra, phúc tra và nghiệm thu kết quả điều tra:

- Để  bảo đảm chất lượng điều tra việc kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên từ khi triển khai cho tới kết thúc điều tra và được thực hiện ở tất cả các cấp.
Yêu cầu kiểm tra toàn bộ phiếu điều tra do điều tra viên thực hiện, cần tập trung vào những khía cạnh sau đây: Đầy đủ (Đủ hộ, phiếu, mục điều tra và các chỉ tiêu điều tra); Chất lượng phiếu (Ghi đúng dòng, cột, mã số; Tính toán đơn thuần - cộng, trừ, nhân, chia; Đối chiếu một số chỉ tiêu với thực tế địa phương hoặc các tài liệu thống kê liên quan khác...). Chỉ nghiệm thu sau khi đã kiểm tra bảo đảm đạt yêu cầu quy định. Tất cả các sai sót đều phải được sửa chữa đầy đủ trước khi nhập tin và tổng hợp nhanh.
- Phúc tra kết quả điều tra: Cùng với việc kiểm tra chất lượng phiếu điều tra, ngay sau khi điều tra, Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố cần chọn 30 hộ, trong đó 20 hộ có mức thu nhập cao nhất và 10 hộ có mức thu nhập thấp nhất của tỉnh, thành phố tiêu biểu cho khu vực thành thị và nông thôn để phúc tra lại kết quả điều tra nhằm đánh giá chất lượng điều tra. Phúc tra tập trung chủ yếu hai nội dung chính là những đặc trưng và thu nhập của hộ gia đình trong năm. Để bảo đảm chất lượng cao của phúc tra, Cục Thống kê tỉnh, thành phố cần lựa chọn những cán bộ có kinh nghiệm, nhiệt tình, nắm vững nghiệp vụ  trực tiếp tới hộ được chọn để thu thập thông tin, tuyệt đối không sử dụng điều tra viên đã thu thập thông tin tại địa bàn được chọn làm phúc tra viên. Cán bộ phúc tra ngoài việc thu thập các thông tin trực tiếp tại hộ gia đình còn gặp gỡ cán bộ chủ chốt của xã, phường (Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch, Trưởng thôn, ấp, cụm dân cư) để phỏng vấn  thu thập một số thông tin  như sự chênh lệch  thu thập của những hộ giầu, nghèo trong  địa phường bao nhiêu lần; nhận xét khả năng thu nhập bình quân một nhân khẩu của những hộ giầu là bao nhiêu đồng một tháng ; đánh giá khả năng tin cậy của việc cung cấp thông tin về thu nhập, chi tiêu của các hộ giầu ở địa phương là bao nhiêu phần trăm (%)... (không được để lộ những thông tin của hộ điều tra). Sau phúc tra phải báo cáo kết quả theo mẫu quy định về Tổng cục.
- Quy trình nghiệm thu quy định như sau:

· Phòng Thống kê huyện, quận nghiệm thu từng phiếu điều tra do điều tra viên  thực hiện tại các điểm điều tra.
· Cục Thống kê tỉnh, thành phố nghiệm thu từng phiếu điều tra của các huyện, quận có điểm điều tra.
· Vụ Xã hội - Môi trường, Tổng cục Thống kê nghiệm thu phiếu điều tra và kết quả tổng hợp nhanh của tất cả các tỉnh, thành phố.
Nội dung và kế hoạch nghiệm thu của Trung ương sẽ thông báo sau).
b/ Xử lí, tổng hợp kết quả điều tra:
Tất cả các phiếu điều tra sau khi nghiệm thu đạt yêu cầu mới được đưa vào xử lí, tổng hợp.
Việc xử lí, tổng hợp theo các bước như sau:

· Nhập tin: Trung tâm Tính toán Thống kê Trung ương cung cấp chương trình, các tỉnh, thành phố có trách nhiệm nhập theo đúng chương trình đó để bảo đảm xử lí, tổng hợp thống nhất. Các tỉnh, thành phố gửi đĩa mềm kết quả nhập tin về Trung tâm Tính toán Thống kê Trung ương. Đối với các tỉnh, thành phố không có khả năng nhập tin thì thông báo về Trung tâm Tính toán và Vụ Xã hội - Môi trường để bố trí địa điểm nhập tin thích hợp.
· Tổng hợp nhanh: Tất cả các tỉnh, thành phố đều phải tổng hợp nhanh kết quả điều tra theo hệ thống biểu quy định.
· Tổng hợp chi tiết:  Được thực hiện tại Trung tâm Tính toán Trung ương với sự phối hợp với Vụ Xã hội - Môi trường, khi có kết quả sẽ gửi về địa phương để thống nhất sử dụng.
c/ Chuyển giao tài liệu:
· Điều tra viên phụ trách điểm điều tra nào có trách nhiệm chuyển giao tài liều điều tra (Phiếu điều tra hộ và điều tra cộng đồng) cho Phòng Thống kê huyện, quận trong vòng 5 ngày sau khi kết thúc kì phỏng vấn.
· Phòng Thống kê huyện, quận kiểm tra  toàn bộ số lượng phiếu điều tra do các địa bàn thực hiện và chuyển về Cục Thống kê chậm nhất là 10 ngày tính từ ngày kết thúc phỏng vấn tại địa phương.
· Cục Thống kê kiểm tra các phiếu điều tra do các huyện, quận thực hiện; Nhập tin theo chương trình thống nhất của Trung ương; Tổng hợp nhanh kết quả điều tra; Chuyển đĩa nhập tin và các biểu tổng hợp nhanh về Vụ Xã hội - Môi trường và Trung tâm Tính toán Thống kê Trung ương. Riêng đối với các tỉnh không có khả năng nhập tin sau khi tổng hợp nhanh kết quả điều tra, chuyển toàn bộ phiếu về Trung tâm Tính toán do Vụ Xã hội - Môi trường (sau khi thống nhất với Trung tâm Tính toán Thống kê Trung ương) thông báo để nhập tin. Việc bảo quản phiếu điều tra do các Cục Thống kê đảm nhiệm. (Thời gian, địa điểm giao nhận đĩa và tài liệu sẽ thông báo sau).

VI/ KINH PHÍ ĐIỀU TRA:

Trên cơ sở  kinh phí do Tổng cục Thống kê thông báo, Cục Thống kê bố trí sử dụng hợp lí để bảo đảm cuộc điều tra hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng cao. (Riêng kinh phí năm 1999 đã thông báo chỉ dành cho tập huấn nghiệp vụ điều tra).

Kinh phí điều tra chủ yếu giải quyết các việc sau đây: Tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng cho cán bộ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát điều tra, trả thù lao cho điều tra viên,  bồi dưỡng làm ngoài giờ cho cán bộ làm công tác kiểm tra, phúc tra, sửa chữa, nhập tin và tổng hợp nhanh kết quả điều tra, nghiệm thu, viết báo cáo phân tích...
VII/ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
 

· Từ tháng 5-7/1999 nghiên cứu soạn thảo kế hoạch, phiếu điều tra, biểu tổng hợp nhanh, biểu tổng hợp chính thức và giải thích cách ghi chép và tổng hợp các chỉ tiêu.
· Từ tháng 8-9/1999 trình duyệt và in và phân phát các tài liệu điều tra cho các địa phương.
· Tháng 11/1999  Trung ương tập huấn nghiệp vụ cho các tỉnh, thành phố.
· Tháng 12/1999 các địa phương tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên và chuẩn bị  mọi việc cho  điều tra tại địa bàn.
· Tháng 1/2000 Thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra.
· Tháng 2/2000 Trung ương kiểm tra, nghiệm thu kết quả điều tra.
· Tháng 3/2000 Nhập tin. Chậm nhất 5/4/2000 có đĩa nhập tin tại Trung tâm Tính toán Trung ương.
· Tháng 4/2000 Tổng hợp nhanh và chậm nhất ngày 25/4/2000 có kết quả điều tra tại Vụ Xã hội - Môi trường, Tổng cục Thống kê .
· Tháng 5-6/2000 tổng hợp kết quả tại Tổng cục Thống kê.
Tổng cục Thống kê yêu cầu Lãnh đạo các Cục Thống kê tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo, bảo đảm đúng nội dung, phương pháp và thời gian quy định để cuộc điều tra  đời sống, kinh tế hộ gia đình năm 2000 đạt kết quả tốt.
                                                            T/L TỔNG CỤC TRƯỞNG TCTK              
Nơi nhận                                                              Vụ Trưởng Vụ XH - MT
- Cục Thống kê tỉnh, thành phố.
- Các Vụ, Viện, Văn Phòng TCTK
- Phòng Thư kí - Đối ngoại
- Lưu Văn thư, Vụ XHMT, Vụ PPCĐ
                                                                          Đã kí, Hồ  Sĩ  Cúc
